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non học tốt chương 

hình thức âm nhạc

Giáo dục và 

Xã hội

Kỳ 2 

tháng 

3/2023

2023

1859 

- 

3917

ISSN

50
Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt

Năng lực của sinh 

viên về tổ chức hoạt 

động trải nghiệm ở 

trường MN: thực trạng 

nghiên cứu tại khoa 

GDMN, Trường 

ĐHĐT

Thiết bị Giáo 

dục

Tháng 

6/2023
2023

2354-

0753
ISSN

51
Võ Ngọc 

Quyên

Giáo dục lòng nhân ái 

cho trẻ 5 - 6 tuổi qua 

các hoạt động ở 

trường mầm non

Giáo dục và 

xã hội

Đặc biêt, 

tháng 

06/2023

2023

1859 

- 

3917

ISSN

52
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

Tổ chức hoạt động tạo 

hình theo hướng phát 

triển năng lực sáng tạo 

và cảm thụ nghệ thuật 

cho trẻ mầm non

Giáo dục và 

Xã hội

Tháng 4, 

(Kì 

1)/2023

20231859 - 3917 ISSN

53
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

Đặc trưng màu sắc 

trong tranh vẽ của 

thiếu nhi

 Thiết bị 

Giáo dục

Đặc biệt, 

tháng 

5/2023

2023

1859 

- 

0810

ISSN

54

Phan Thị 

Hoàng 

Nguyên

Sử dụng một số nội 

dung tư vấn cho cha 

mẹ của trẻ về chăm 

sóc và giáo dục trẻ 

mầm non

 Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 5-

2023

2023
1859-

0810
ISSN

55

Lê Thị Thanh 

Kiều*

Lê Thị Bích 

Vân*

Giáo dục tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đức và 

tài đối với đội ngũ 

giảng viên

 Giáo dục và 

Xã Hội

Số đặc 

biệt, 

03/2023

2023
1859-

3917
ISSN



56 Lê Thị Lan

Biện pháp phát triển 

năng lực giải quyết 

vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động 

vui chơi ở trường 

mầm non 

TCKH Đại 

học Đồng 

Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt 01, 

2023

2023

e- 

2815-

567X

ISSN

57
Lê Thị Kim 

Chi (TH-MN)

Cách giải quyết bài tập 

hợp âm ba, hợp âm 

bảy và vận dụng vào 

thực hành những bài 

hát thiếu nhi cho sinh 

viên mầm non tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

 Thiết bị 

Giáo dục

Số 282, 

kì 1, 

tháng 2, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

58

Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Thực trạng giáo dục kĩ 

năng so sánh cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi tại 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

TCKH Đại 

học Đồng 

Tháp

Tập 12

 Số 1 

/2023

2023
0866-

7675
ISSN

59
Trần Nguyễn 

Thị Như Mai

Rèn luyện kỹ năng 

hợp tác cho trẻ 5-6 

tuổi thông qua hoạt 

động khám phá khoa 

học ở trường mầm non

TCKH Đại 

học Đồng 

Tháp

Tập 12, 

số 1, 

2023

2023

e- 

2815-

567X

ISSN

60
Nguyễn Bích 

Hằng

Phương pháp biên đạo 

múa minh họa cho ca 

khúc mầm non

 Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt 

tháng 03, 

(kì 

2)/2023

2023
1859-

3917
ISSN

61
Nguyễn Bích 

Hằng

Hướng dẫn sinh viên 

thực hành gõ đệm khi 

hát ca khúc cho trẻ 

mầm non

 Thiết bị 

Giáo dục

Số 288, 

Kỳ 1 - 

Tháng 5 - 

 2023

2023
1859-

0810
ISSN

62 Nguyễn Ngọc 

Trinh

Biện pháp giáo dục 

tính tự lập cho trẻ 25-

36 tháng tuổi thông 

qua chế độ sinh hoạt 

hàng ngày ở trường 

mầm non

 Đại  học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt 01, 

2023

2023

e- 

2815-

567X

ISSN



63
Huỳnh Thị 

Trúc Giang

Dạy học phát triển 

năng lực môn Lịch sử 

và Địa lí ở tiểu học

 Thiết bị 

Giáo dục

Số 287, 

kì 2, 

tháng 4, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

64 Lê Thị Mỹ Trà

Thiết kế kế hoạch hoạt 

động trải nghiệm theo 

định hướng tích hợp ở 

tiểu học

 Thiết bị 

Giáo dục

Special 

Issue 

June 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

65

Dương Huy 

Cẩn*, 

Lê Hồng Cẩm 

Tú*

Xây dựng mô hình rèn 

luyện, thực hành nghề 

nghiệp cho sinh viên 

trong đào tạo giáo 

viên mầm non giữa 

trường sư phạm với 

trường mầm non

Đại học 

Đồng Tháp

Vol. 12, 

No. 3, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

66
Nguyễn Thị 

Ngọc Thu

Nghiên cứu quy luật 

và đặc điểm của quá 

trình sinh trưởng, phát 

triển của trẻ em

Thiết bị giáo 

dục

Special 

Issue 

May 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

67

Trần Văn 

Triều*

Trần Văn Đỏ

Phương pháp luyện 

tập kĩ thuật đá cầu cơ 

bản cho sinh viên 

chuyên ngành giáo 

dục thể chất

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số đặc 

biệt 

tháng 1-

2023

2023
1859-

0810
ISSN

68
Nguyễn Thị 

Yến Phi

Một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt 

động thanh tra nội bộ 

ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo 

dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 1-

2023

2023
1859-

0810
ISSN

69 Van Tan Tran

A DMRG-CASPT2 

investigation on the 

electronic states of 

NiSin-/0/+ (n =1–3) 

clusters

Computationa

l and 

Theoretical 

Chemistry

Volume 

1221,

March 

2023

2023
2210-

271X
SCIE



70 Van Tan Tran

Electron Detachments 

of NbSin−/0 (n = 1−3) 

Clusters from Density 

Matrix 

Renormalization 

Group-CASPT2 

Calculations

Journal of 

Physical 

Chemistry A

Vol127, 

4086−40

95, 2023

2023
1520-

5215
SCIE

71

Tran Van 

Tan*,

Tran Quoc 

Tri, 

Phan Trung 

Cang, 

Nguyen Thi 

Hong Hanh, 

Ho Sy Linh, 

Nguyen Phu 

Tan, 

Marc F.A. 

Hendrickx*

Low-lying states of 

FeSin−/0/+ (n = 1-2) 

clusters from DMRG-

CASPT2 calculations

Vietnam 

Journal of 

Chemistry

61(1), 

43-51, 

2023

2023
2572-

8288
ESCI

72 Đặng Kim Tại

Ứng dụng kiểm tra 

thống kê trong xử lý 

số liệu thực nghiệm 

Hóa học

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số Đặc 

biệt 2 và 

3, 2023

2023
1859-

2902
ISSN

73
Lê Thị Thanh 

Xuân

Tổng hợp dung môi 

sâu ethyleneglycol/2-

heptylbenzimidazole 

ứng dụng làm giàu 

omega-3 từ 

methylester của mở 

phụ phẩm cá basa

Tạp chí công 

thương
13, 2023 2023

0866-

7756
ISSN



74

Le Thi Bach1

Trinh Minh 

Thanh Nam1

Nguyen 

Trong Tuan1

Hoang Trung 

Vinh1

Le Tien 

Dung2

Le Thi Thanh 

Xuan3

and Bui Thi 

Buu Hue*1

Chemical composition 

and antibacterial 

property of Eclipta 

prostrata (L.) L. 

Can Tho 

University 

Journal of 

Science

Vol. 15, 

No. 1, 

2023

2023
2615-

6422
ACI

75

Trần Thị 

Ngọc Anh 1*

Hoàng Thị 

Thùy Dương 2

Trần Thị 

Thanh Thư 3 

Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 4

Application of 5E 

model in Natural 

Science teaching to 

develop students' 

nature-understanding 

competence in 

junior high school

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12 

số 3 năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

76

Nguyễn Văn 

Hưng 1* 

Bùi Thị 

Minh Nguyệt 

2

Nguyễn Hữu 

Nghị 3

Nguyễn Mậu 

Thành 4

Nguyễn Đức 

Vũ Quyên 5

Võ Thắng 

Nguyên 6

Đào Ngọc 

Nhiệm 7 

Đinh Quang 

Khiếu 8*

Highly effective 

adsorption of 

organic dyes from 

aqueous 

solutions on longan 

seed-derived activated 

carbon

Environmenta

l Engineering 

Research

Volume 

28(3); 

2023

2023

12261

025, 

20059

68X

SCIE

77 Tô Kim Thi

Vận dụng mô hình lớp 

học đảo ngược tổ chức 

dạy học trực tuyến ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí thiết 

bị giáo dục

số 284 

kỳ 1 

tháng 3 

năm 

2023

2023
1859-

0810
ISSN



78

Shilpa Patial* 

a

Vatika Soni a 

Abhinandan 

Kumar a 

Pankaj 

Raizada* a

Tansir 

Ahamad b

Xuan Minh 

Pham c

Quyet Van Le 

d

Van-Huy 

Nguyen* e

Sourbh 

Thakur f

Pardeep 

Singh* a

Rational design, 

structure properties, 

and synthesis 

strategies of dual-pore 

covalent organic 

frameworks (COFs) 

for potent 

applications: A review

Environmenta

l Research

Số 218, 

năm 

2023

2023
0013-

9351
SCIE

79

Xuan Minh 

Pham1,2,3*

Hai Le 

Tran1,2,

Ha Ky 

Phuong Ha 

Huynh 1,2,

Phong Thanh 

Mai1,2

A mini-review on 

pervaporation 

membrane for 

desalination

VNUHCM 

Journal of 

Science and 

Technology 

Số 5, 

Tập đặc 

biệt 11, 

May 9, 

2023

2023 1859-0128 ISSN

80
Lê Thị Thu 

Hường

Những thuận lợi và 

khó khăn của giáo 

viên tỉnh Đồng Tháp 

trong giảng dạy môn 

Sinh học lớp 10 theo 

chương trình giáo dục 

phổ thông 2018

Tạp chí Thiết 

bị và giáo dục

Số 291, 

Kỳ 2, 

tháng 6 - 

2023

2023
1859-

0810
ISSN
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81

Nguyen Thi 

Oanh*, 

Nguyen Kim 

Bup

Biological, 

morphometric 

and behavioral studies 

on Anselmella 

malacia  Xiao & 

Huang, 2006 

(Hymenoptera: 

Eulophidae), a gall 

inducer on Syzygium 

samarangense 

International 

Journal of 

Tropical 

Insect Science

43, 73-

81, 2023
2023

1742-

7584
SCIE

82

Nguyen Thi 

Oanh 1,

Khuat Dang 

Long 2*, 

Hoang Thi 

Nghiep 3

Three new species of 

the genus Spinadesha 

Quicke (Hymenoptera: 

Braconidae: 

Braconinae) from 

Vietnam. 

Zootaxa

Vol. 

5258 No. 

5: 31 

Mar. 

2023

2023
1175-

5326
SCIE

83

Son-Tung 

Nguyen 1, 

Cuong Q 

Nguyen 2,3, 

Yee Sin Ang 

4, 

Huynh V 

Phuc 5, 

Nguyen N 

Hieu* 3,

Nguyen T 

Hiep 6, 

Nguyen M 

Hung 6,

Le T T 

Phuong 2, 

Nguyen V 

Hieu 7 

Chuong V 

Nguyen* 6

Tunable Schottky 

contact at the 

graphene/Janus 

SMoSiN2 interface for 

high-efficiency 

electronic devices

Journal of 

Physics D: 

Applied 

Physics

56, 2023 2023
0022-

3728
SCIE
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84

Tuan V. Vu 

1,2; 

Huynh V. 

Phuc 3;  

A. I. 

Kartamyshev1

,2; 

Nguyen N. 

Hieu* 4,5

Enhanced out-of-plane 

piezoelectricity and 

carrier mobility in 

Janus γ-Sn2XY 

(⁠X/Y= S, Se, Te) 

monolayers: A first-

principles prediction

Applied 

Physics 

Letters

122, 

2023
2023

0003-

6951 
SCIE

85
Huynh V. 

Phuc

Two-photon magneto-

optical transitions in 

quantum rings

Journal of 

Applied 

Physics

133, 

2023
2023

0021-

8979
SCIE

86

Tuan V Vu 

1,2, 

Huynh V 

Phuc 3, 

Le C Nhan 4, 

A I 

Kartamyshev 

1,2 

Nguyen N 

Hieu* 5,6

Predicted novel Janus 

γ-Ge2XY (X/Y = S, 

Se, Te) monolayers 

with Mexican-hat 

dispersions and high 

carrier mobilities

Journal of 

Physics D: 

Applied 

Physics

56, 2023 2023
0022-

3728
SCIE

87

Nguyen T. 

Hiep, ab;

Nguyen P. Q. 

Anh,c 

Huynh V. 

Phuc, d 

Cuong Q. 

Nguyen, ab 

Nguyen N. 

Hieu ab 

Vo T. T. Vi *e

Two-dimensional 

Janus MGeSiP4 (M = 

Ti, Zr, and Hf) with 

indirect bandgap and 

high carrier mobilities: 

First-principles 

calculations

Physical 

Chemistry 

Chemical 

Physics

25, 2023 2023

ISSN: 

 

1463-

9076 

(print)

; 

1463-

9084 

(web)

SCIE

88

Hoang Linh 

Nguyen 1*,

 Nguyen 

Quoc Thai 

2*, 

Mai Suan Li* 

3.

Identifying inhibitors 

of NSP16-NSP10 of 

SARS-CoV-2 from 

large databases

Journal of 

Biomolecular 

Structure and 

Dynamics

Volume 

41,Issue 

15, 2023

2023
0739-

1102
SCIE



89

Huynh Thi 

Ngoc Thanh 

1, Nguyen 

Quoc Thai 

2*,

Bui Van 

Thang 2

Nghiên cứu tương tác 

của hợp chất CID 

16040294 với amyloid 

beta bằng phương 

pháp docking

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp: 

Khoa học Tự 

nhiên

Tập. 12 

Số. 2, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

90
Trần Thị 

Thanh Thư

Phát triển đội ngũ giáo 

viên giảng dạy môn 

Công nghệ dáp ứng 

chương trình THPT 

2018

Tạp chí Thiết 

bị GD

Số 283, 

Kỳ 2 - 

Tháng 2/ 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

91

Phan Trọng 

Nam*, 

Vũ Trọng Tài

Vận dụng Tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào việc 

xây dựng nhóm 

nghiên cứu ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị GD

Tháng 

6/2023
2023

1859-

0810
ISSN

92

Huy-Tuan 

Pham 1*,

Van-Khien 

Nguyen 2,1,

Quang-Khoa 

Dang 1,

Thi Van Anh 

Duong 1,

Duc-Thong 

Nguyen 3,

Thanh-Vu 

Phan 1

Design Optimization 

of Compliant 

Mechanisms for 

Vibration- Assisted 

Machining 

Applications Using a 

Hybrid Six Sigma, 

RSM-FEM, and 

NSGA-II Approach

Journal of 

Machine 

Engineering

Vol. 23, 

No. 2, 

135–158 

, 2023

2023

1895-

7595

E:239

1-

8071

 Scopus 

93

Ha Thanh 

Tung a, 

Ho Kim Dan 

b,c,*,

Deepu 

Thomas d, 

H.K. Jun e,f, 

Le Thi Ngoc 

Tu g

The preparation of 

reduced graphene 

oxide - Cu2S by 

hydrothermal method 

for quantum dot 

sensitized solar cells

Optical 

Materials
2023 2023 0925-3467SCIE



94
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh

Rèn luyện kỹ năng dạy 

học giải quyết vấn đề 

cho sinh viên ngành 

sư phạm Khoa học tự 

nhiên, Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Special 

Issue 

April 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

95 Ha Danh Duc

Enhanced degradation 

of sulfamethoxazole 

using immobilized 

biomass reactor

Environmenta

l Engineering 

Research, 

Volume 

28(4); 

2023

2023

eISS

N : 

2005-

968X

pISS

N : 

1226-

1025

SCIE

96 Ha Danh Duc

Anaerobic degradation 

of thiobencarb by 

mixed culture of 

isolated bacteria

FEMS 

Microbiology 

Letters, 

Volume 

370, 

2023

2023 SCIE

97
Bùi Minh 

Triết

Điều chế nước thải 

tổng hợp trong giảng 

dạy quá trình bùn hoạt 

tính

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số Đặc 

biệt 2 và 

3, năm 

2023

2023
1859-

2902
ISSN

98
Lê Thị Trúc 

Phương

Đánh giá hiệu quả của 

thuốc Chlorpenapy 

trong phòng trừ sâu 

cuốn lá nhỏ 

(cnaphalocrosis 

medinalis guennee) 

hại lúa tại Đồng Tháp/ 

Assessment of 

effectiveness of 

chlorpenapy in the 

prevention of 

cnaphalocrosis 

medinalis guennee 

damage of rice in 

Dong Thap

Dạy và Học 

ngày nay

Số Đặc 

biệt  

tháng 5, 

năm 

2023

2023
2851-

5769
ISSN



99

Lư Ngọc 

Trâm Anh 

1(*), Nguyễn 

Thị Hải Lý1 

và Nguyễn 

Phan Minh 

Trung1

Nghiên cứu lượng 

carbon trong đất rừng 

ngập mặn trên cồn cát 

ở cửa sông Cửa Lớn, 

huyện Ngọc Hiển, tỉnh 

Cà Mau

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

 Tập 12, 

Số 2, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

100

Nguyễn Thị 

Hải Lý 1(*), 
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Thiết bị 

Giáo 

dục, Số 

287, Kỳ 

2 - 

Tháng 4 -

 2023

2023

1859 

- 

0810

ISSN

198

Lê Ánh 

Nguyệt*

Trần Mạnh 

Thúy Quỳnh  

Bạo lực học đường ở

 các cơ sở giáo dục 

mầm non từ nhận thức 

đến biện pháp phòng 

chống 

Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội

 Số Đặc 

biệt  

tháng 

3(kì 2), 

năm 

2023

2023
1859-

3917
ISSN

199

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung

Vũ Nguyên 

Chấn  

Giải pháp cải thiện 

công tác tuyển sinh 

ngành sư phạm tin học 

tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số Đặc 

biệt,

2/2023

2023
1859-

0810
ISSN
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Huỳnh Tấn 

Thạch 1*,

Nguyễn Minh 

Phương 2

Biện pháp tăng cường 

giáo dục đạo đức cho 

sinh viên ở trường Đại 

học Đồng Tháp hiện 

nay

Tạp chí Thiết 

bị

Số ĐB, 

02/2023
2023

1859-

0810
ISSN

201

Phạm Thị 

Kim Chi 1*, 

Lê Văn Nhân 

2, 

Cao Quốc 

Định 3

Nghiên cứu mô hình 

xây dựng phòng thí 

nghiệm Thông minh 

tại các trường đại học, 

cao đẳng

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

Tháng 4-

2023

2023
1859-

0810
ISSN

202

Phạm Thiết 

Trường 1*;

Hà Thái Thủy 

Lê 2; 

Nguyễn 

Hoàng Anh 3

Dạy học chủ đề cơ học 

theo định hướng giáo 

dục

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(01), 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

203

Hà Thái Thủy 

Lê*

Thiết kế hoạt động 

dạy học vật lý  nhằm 

tích cực hóa hoạt động 

nhận thức của học 

sinh trong dạy học ở 

trường phổ thông

Tạp chí thiết 

bị giáo dục

Tập 2, số 

283, 

tháng 2 

năm 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

204

Hà Thái Thủy 

Lê 1*

Đặng Hà Gia 

Linh 2

Application of floating 

and poor thermal 

conductivity of air 

design model of 

intelligent fire-

resistant house

Tạp chí thiết 

bị giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 

2/2023

2023
1859-

0810
ISSN

205
Trần Thị Kim 

Trang

Nghiên cứu đặc trưng 

tiếng Trung Quốc vấn 

đề cần lưu ý khi vận 

dụng

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

4/2023

2023

Chưa 

xuất 

bản 

online

ISSN

206
Đoàn Trung 

Chánh

Xây dựng thư viện 

điện tử tại Trường Đại 

học Đồng Tháp: Thực 

trạng và giải pháp

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(01), 

2023

2023
0866-

7675
ISSN
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Nguyễn Thị 

Như Quyến 1
*

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung 2

Phương pháp kiểm tra 

đánh giá kết quả học 

tập theo hướng tiếp 

cận năng lực trong dạy 

học các học phần 

chuyên ngành Tin học 

tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(01), 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

208

Nguyễn 

Dương 

Hoàng, 

Trần Quản 

Lộ*

Một số biện pháp phát 

triển tư duy thuật toán 

cho học sinh trong dạy 

học chủ đề “Phương 

pháp tọa độ trong mặt 

phẳng

Tạp chí Giáo 

dục

Số Đặc 

biệt 

tháng 

6/2023

2023
2354-

0753
ISSN

209

Trần Thế Anh

Nguyễn 

Thành Nghĩa 

Lê Trung 

Hiếu* 

Một vài điều kiện cho 

tính co suy rộng của 

các hệ phương trình

 vi phân có chậm

Tạp chí khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 2, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

210

Cao Thanh 

Tinh

Do Duc 

Thuan*

Nguyen Khoa 

Son 

Le Trung 

Hieu

Practical exponential 

stability of nonlinear 

non-autonomous

 differential equations 

under perturbations

Mediterranea

n Journal of 

Mathematics

20(2), 

Article 

103, 

4/2023

2023
1660-

5454
SCIE

211

Le Anh Vu, 

Nguyen Anh 

Tuan, 

Nguyen Thi 

Cam Tu, 

Nguyen Thi 

Mong Tuyen,  

Vo Ngoc 

Thieu*

Classifcation of 7-

dimension solvable 

Lie algebras having 5-

dimensional nilradicals

Communicati

on in algebras

51(5), 

1866-

1885, 

2023

2023 ##### SCIE



212

Le Anh*, 

Nguyen Thi 

Mong Tuyen, 

Nguyen Anh 

Tuan

Measurable Foliations 

Associated to the 

Coadjoint 

Representation of a 

Class of Seven-

Dimensional Solvable 

Lie Groups

Journal of 

Geometry 

and 

Symmetry in 

Physics

65, 41-

65, 2023
2023

1312-

5192
ESCI

213

Luong Thai 

Ngoc1*,  

Doan Hoang2

BAPRP: a machine 

learning approach to 

blackhole attacks 

prevention routing 

protocol in vehicular 

Ad Hoc networks

International 

Journal of 

Information 

Security

04 June 

2023
2023

1615-

5270,

 

1615-

5262

SCIE

214

Huỳnh Phú 

Sĩ*

Trần Lê Nam

Sử dụng kĩ thuật 

“lượng tử hóa bài 

toán” trong dạy học 

phân hóa: một số ví dụ 

trong dạy học Giải 

tích 12

Tạp chí Giáo 

dục

23 (02),

2023
2023

2354-

0753
ISSN

215
Nguyễn 

Trọng Nhân

Nghiên cứu kết hợp 

CMD và Bag of 

Visual Words để tăng 

tốc độ  và hiệu quả tìm 

kiếm ảnh

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

6/2023

2023
1859-

0810
ISSN

216
Trần Kim 

Hương

Rèn luyện Kỹ năng 

làm việc nhóm cho SV 

ngành CNTT - Trường 

ĐH Đồng Tháp

Tạp chí khoa 

học trường 

Đại học 

Quảng Nam

Số Đặc 

biệt, 

tháng 

6/2023

2023
0866-

7586
ISSN

217

Vo Minh 

Tam* (1) 

Xiezhen 

Huang* (2)

Double phase obstacle 

problems involving 

set-valued convection: 

Upper-bound error 

estimates

Rocky 

Mountain 

Journal of 

Mathematics

2023 2023
0035-

7596
SCIE



218 Vo Minh Tam

Stability analysis of a 

class of fuzzy Caputo 

fractional differential 

inclusions driven by 

fuzzy mixed 

variational inequalities

Iranian 

Journal of 

Fuzzy 

Systems

20(3), 

2023
2023

1735-

0654
SCIE

219 Lê Minh Thư 

Tăng cường quản lý 

lớp học với phần mềm 

ClassDojo

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

4/2023

2023
1859-

0810
ISSN

220

Ning Lu, Fei 

He, and

 Nguyen Van 

Dung*

On a question 

concerning Meir-

Keeler contractions in 

b-metric spaces

Journal of 

Mathematical 

Analysis and 

Applications

527, 

2023
2023

1096-

0813
SCIE

221
Nguyen Van 

Dung*

On Ciric type 

theorems in b-metric 

space

Publications 

de l'Institut 

Mathematique

113, 

2023
2023

0350-

1302
ESCI

222

Nguyen Van 

Dung*, 

Vo Thi Le 

Hang, and 

Sumit 

Chandok

Answers to George-

Radenovic-Reshma-

Shukla questions in 

rectangular b-metric 

spaces

Miskolc 

Mathematical 

Notes

24, 2023 2023
1787-

2413
SCIE

223

Huỳnh Ngọc 

Cảm*

Võ Đức Thịnh

Thiết lập k-điểm trùng 

không điều kiện giao 

hoán trong không gian 

metric thứ tự

Tạp chí khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 2, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

224

Vo Duc 

Thinh*, 

Thai Doan 

Chuong, 

Nguyen Le 

Hoang Anh

Formulas of first-

ordered and second-

ordered generalization 

differentials for 

convex robust systems 

with applications 

Applied 

Mathematics 

and 

Computation 

Volume 

455,

15 

October 

2023

2023

1873-
5649, 
0096-
3003

SCIE
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Trần Văn 

Mạnh 1*

Phạm Huệ 

Minh1

Building students' 

learning management 

website to achieve the 

learning outcomes of 

Foreign Language and 

Informatics at Dong 

Thap University

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 3, 

06/2023

2023
0866-

7675
ISSN

226
Phạm Huệ 

Minh 1

Tổ chức dạy học theo 

dự án trong môn học 

“Phát triển phần mềm 

mã nguồn mở” tại 

Khoa Sư phạm Toán -

Tin, Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị Giáo 

dục

Số 283, 

kỳ 2, 

2/2023

2023

1859 

- 

0810

ISSN

227

Trần Tuấn 

Anh* 1,

Huỳnh Sơn 

Lâm 1

Hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin ở 

các trường trung học 

phổ thông thành phố 

Cao Lãnh thực trạng 

và giải pháp

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số Đặc 

biệt 2 

&3, năm 

2023

2023
1859-

2902
ISSN

228
Bùi Thanh 

Tính 1

Using shadowing to 

improve students’ 

pronounciation of 

alveolar plosive

Tạp chí 

Thiết bị Giáo 

dục

Số 289, 

kỳ 2, 

5/2023

2023

1859 

- 

0810

ISSN

229

Venkateswarlu 

 Nalluri 1*  

Thao-Trang 

Huynh-Cam 

2

Hanumantha 

Rao Sama 3

Long-Sheng 

Chen 1*           

  

Decision-making 

Model for the 

Effective E-services 

Adoption in the Indian 

Educational 

Organizations

Decision 

Science 

Letters

Volumn 

12, Issue 

2, 2023
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1929-
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Trương Tấn 

Đạt1, 

Đặng Thị Thu 

Liễu2*

Thực trạng các yếu tố 

ảnh hưởng và đánh giá 

chung về quản trị 

nguồn nhân lực trong 

môi trường tự chủ tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

 Tập 12, 

Số Đặc 

biệt, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

231
Võ Châu 

Hạnh

Biện pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

tìm nguồn tuyển sinh 

hình thức vừa làm vừa 

học ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí thiết 

bị giáo dục

Số 291, 

kỳ 2 - 

tháng 6 -

2023

2023
1859-

0810
ISSN

232

Võ Thị Minh 

Mẫn* 

Đặng Trường 

Trung Tín

Một số vấn đề về 

thăng hạng chức danh 

giảng viên theo quy 

định của pháp luật - 

Bất cập và hướng 

hoàn thiện

Tạp chí giáo 

dục và XH

Số 

144(205), 

 3/2023

2023
1859- 

 3917
ISSN

233

Nguyễn 

Thanh Hà*,

Nguyễn Văn 

Xu

Phát triển đội ngũ giáo 

viên dạy môn Tích 

hợp tại các trường 

trung học cơ sở trên 

địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Volume 

1, Issue 

280, 

January 

2023

2023

1859 

- 

0810

ISSN

234

Nguyễn 

Thanh Hiếu(1)

 Trần Thị 

Xuân Mai(2)

 Dương Vân 

Anh3)

 Bùi Văn 

Thắng(4)*

Khảo sát khả năng hấp 

phụ xanh methylene 

trong nước bằng vật 

liệu 

MnFe2O4/bentonite

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

12(2), 

2023
2023

0866-

7675
ISSN
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Bùi Văn 

Thắng(1)*

 Trần Thị 

Xuân Mai(2)

 Nguyễn Thị 

Ngọc Quí(3)

 Nguyễn 

Minh Thảo(4)

 Dương Vân 

Anh(5)

 Lý Huy 

Hoàng(6)

Một số vấn đề về danh 

pháp các hợp chất vô 

cơ theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 

2018

Tạp chí Giáo 

dục

23 (Số 

đặc biệt 

1), tháng 

3/2023

2023
2354-

0753
ISSN

236

Võ Thị Bích 

Ngoan*

Lê Tấn Lộc

Ứng dụng smart-

elearning trong việc 

xây dựng ngân hàng 

câu hỏi phục vụ hoạt 

động kiểm tra đánh 

giá học phần “ứng 

dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học” ở 

trường đại học đồng 

tháp

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số đặt 

biệt 

2&3, 

năm 

2023

2023
1859-

2902
ISSN

237

Nguyễn Minh 

Luôn*

Bùi Ngọc Ngà

Thực trạng và giải 

pháp chuyển đổi số 

trong lĩnh vực giáo 

dục và Đào tạo tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam

Số đặt 

biệt 

2&3, 

năm 

2023

2023
1859-

2902
ISSN
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Ngoc Bich 

Nguyen1,2*, 

Thi Que 

Phuong 

Phan3,

Cao Thanh 

Tung 

Pham1,4,

Huu Nghi 

Nguyen2, 

Sy Nguyen 

Pham5, 

Quoc Khuong 

Anh 

Nguyen6*,

Dinh Thanh 

Nguyen1,3*.

Performance of 

carbon-coated 

magnetic 

nanocomposite in 

methylene blue and 

arsenate treatment 

from aqueous solution

Journal of the 

Serbian 

Chemical 

Society

Volume 

88, Issue 

4, 2023

2023

ISSN 

0352-

5139

 e-

ISSN 

1820-

7421

 SCIE, IF=1,0

239
 Dương Thị 

Lan

Phương pháp giảng 

dạy môn Kế toán tài 

chính theo chương 

trình tiên tiến tại 

trường Đại học Đồng 

Tháp.

Kinh tế và dự 

báo

Số 12 

tháng 4 

năm 

2023

2023

1859 

- 

4972

ISSN

240
 Dương Thị 

Lan

Định hướng chương 

trình đào tạo kế toán 

tài chính phù hợp với 

đề án áp dụng chuẩn 

mực báo cáo tài chính 

tại Việt Nam

Giáo chức

Số 194 

Tháng 6 

năm 

2023

2023

1859 

- 

2902

ISSN

241
Nguyễn Thị 

Thìn

Phát huy giá trị  đạo 

đức truyền thống cho 

sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí giáo 

dục và xã hội

 Số Đặc 

biệt 

tháng 6, 

năm 

2023

2023
1859-

3917
ISSN



242

Bui Van 

Thang(1)*

Ha Thanh 

Tung(2)*, 

Dang Huu 

Phuc(3), 

Tan Phat 

Nguyen(4), 

Tran Van 

Man(5), 

Lam Quang 

Vinh(6) 

High-efficiency 

quantum dot 

sensitized solar cells 

based on flexible rGO-

Cu2S electrodes 

compared with PbS, 

CuS, Cu2S CEs

Solar Energy 

Materials and 

Solar Cells

250, 

2023
20230927-0248 SCIE

243
Nguyễn Thị 

Song Thương

Giải pháp nâng cao 

năng lực tự học, tự 

nghiên cứu cho sinh 

viên Ngành Công tác 

xã hội, Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số đặc 

biệt  

2/6/2023

2023
1859-

0810
ISSN

244
Hồ Minh 

Quang

Bàn về định hướng 

quản lý hoạt động học 

tập của sinh viên khối 

ngành khoa học giáo 

dục theo tiếp cận năng 

lực

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số 291, 

Kỳ 2, 

tháng 

6/2023

2023
1859-

0810
ISSN

245
Võ Xuân 

Hùng

Biện pháp quản lý bảo 

tồn và phát huy nghệ 

thuật đoàn ca tài tử 

Nam Bộ

Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội

Số Đặc 

biệt, 

tháng 2-

2023

2023
1859-

3917
ISSN

246
Hồ Hải 

Thanh

Một vài suy nghĩ về 

thị hiếu giáo dục thẩm 

mỹ cho sinh viên 

ngành Sư phạm mĩ 

thuật Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Dạy 

và học ngày 

nay

Số Đặc 

biệt, 

tháng 5-

2023

2023
2851-

5769
ISSN

247
Lại Thị 

Thanh Thủy

Vận dụng phương 

pháp dạy học trải 

nghiệm trong đào tạo 

ngành SP Âm nhạc 

theo hướng phát triển 

năng lực tại Trường 

ĐH Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số 286, 

kỳ 1, 

tháng 4- 

2023

2023
1859-

0810
ISSN
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Lê Minh 

Quang

Tích hợp giáo dục 

biến đổi khí hậu trong 

hoạt động đào tạo tại 

khoa SP Nghệ thuật 

Trường ĐH Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo 

dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

4/2023

2023
1859-

0810
ISSN

249
Nguyễn Thị 

Bích Thuấn

Một số nội dung hỗ 
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than bùn được hoạt hóa

Tạp chí phân 

tích Hóa, Lý 

và Sinh học -

Tập 29, 

số 

03/2023

2023
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Bùi Thị 

Minh 

Nguyệt
1
, 

Nguyễn 

Thanh Tươi
2
, 

Nguyễn Văn 

Hưng*

Tổng hợp vật liệu g-

C3N4/biochar để phân 

hủy quang xúc tác 

doxycycline trong 

dung dịch nước dưới 

ánh sáng nhìn thấy

Tạp chí xúc 

tác và hấp phụ

12 – 

issue 4, 

2023

2023

ISSN 

0866-

7411

ISSN
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Phan Trung 

Cang1, 

Hồ Sỹ Linh2, 

Nguyễn 

Minh Thảo*3

Hồ Sỹ 

Thắng4,

 Bùi 

ThọThanh5

Tính toán cấu trúc của 

các cluster MnB9 và 

sự tương tác với H2

Dong Thap 

University 

Journal of 

Science

Số 5-

2023
2023

e-

ISSN 

0866

-7675

ISSN
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Huynh Thi 

Ngoc 

Thanh1, 

Tran Thi 

Thanh Thu2, 

Pham Thi 

My Hanh2, 

and Quach 

Kha 

Quang*3

Study on the 

interaction mechanism 

of penciclovir drug on 

3CLpro of SAR-CoV-

2 by simulation 

methods

Dong Thap 

University 

Journal of 

Science

Vol. 12, 

No. 5, 

2023

20230866-7675 ISSN
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Nguyen Sy 

Pham1

Luan Thanh 

Nguyen2,

Ha Tran 

Nguyen2,

Viet Quoc 

Nguyen2,

Tuyen Bich 

Thi Nguyen2,

Chau Duc 

Tran2,

Bich Ngoc 

Nguyen3*,

Anh Quoc 

Khuong 

Nguyen4*

Long-term stability 

electrochromic 

electrodes based on 

porous tungsten 

trioxide and nickel 

oxide films via a facile 

triple pulse 

electrodeposition

Ceramics 

International

Vol. 49, 

2023
2023

0272-

8842
SCIE

299

Tram Anh 

Nguyen 

Ngoc1,2,

Thi Quynh 

Trang Ly1,2,

Vuong Quynh 

Giao Vo1,2,

Ngoc Bich 

Nguyen3,

Quoc Thiet 

Nguyen4,

Huan V. 

Doan5

Tien Khoa 

Le1,2*

Sol–gel synthesis of 

Al-doped TiO2 

nanoparticles as UV 

filters with diminished 

photocatalytic activity 

for the application in 

sunscreen products

Journal of 

Sol-Gel 

Science and 

Technology

Vol. 

108, 

(2023

2023
0928-

0707
SCIE
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Nhu Quyen 

Huynh Le1,2,

Tram Anh 

Nguyen 

Ngoc1,2,

Ngoc Quynh 

Hoa 

Nguyen1,2,

Ngoc Bich 

Nguyen3,

Tien Khoa 

Le1,2*

Synthesis of Al-doped 

and Fe–doped ZnO 

nanoparticles as UV 

filters in sunscreens

Vietnam J. 

Chem.

61(S2), 

2023
2023

0866-

7144
ESCI

301 Lê Quang Minh

Đổi mới mô hình hoạt 

động Trung tâm Ngoại ngữ 

và Tin học Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam

Năm thứ 

17, Số Đặc 

biệt  

05/2023

2023
1859-

2902
ISSN

302

Trần Thị Thùy 

Dung*

Lê Thị Vân Kiều

Đổi mới phương pháp dạy 

học môn Tin học ở Trường 

Đại học Đồng Tháp theo 

định hướng phát triển năng 

lực người học

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục

Số 302, Kỳ 

1 - Tháng 

12, Năm 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

303

Thao-Trang 

Huynh-Cam   

Long-Sheng 

Chen*       

Thong Van Ho                   

                

De Van Nguyen               

              

 Tzu Chuen Lu

Identifying Crucial Factors 

for E-students’ Satisfaction 

in Vietnamese Emengency 

Remote Learning Using 

Machine Learning Methods

IEEE

 

Internation

al 

Conference 

 on 

Awareness 

Science 

and 

Technology 

 

(iCAST202

3), 21 
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2023

2023979-8-3503-2469-3 Scopus 
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Nguyễn Thị 

Kiều*, 

Bùi Thị Mỹ 

Hạnh

Thiết kế một số hoạt 

động giáo dục STEM 

trong dạy học môn 

Toán 3

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(03), 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

305

Lâm Hồng 

Nghi;

Nguyễn Thị 

Kiều

Rèn luyện kỹ năng 

vận dụng kiến thức 

toán học vào thực tiễn 

cho học sinh lớp 2 qua 

dạy học nội dung số 

và phép tính

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số ĐB 

T7/2023
2023

1859-

0810
ISSN
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Nguyễn Tâm 

Thiện;

Nguyễn Thị 

Kiều

Dạy học nội dung số 

và phép tính trong 

môn toán 2 theo 

hướng phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề 

toán học

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số 294, 

Kì 1, 

T8/2023

2023
1859-

0810
ISSN

307

Trần Đức 

Hùng1, 

Huỳnh Thị 

Trúc Huê2*

Xây dựng hệ thống bài 

tập luyện câu theo 

mục đích nói để phát 

triển năng lực giao 

tiếp cho học sinh lớp 3 

ở huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(03), 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

308
Dương Huy 

Cẩn

Thiết kế kế hoạch bài 

dạy Tự nhiên - Xã hội 

phát triển năng lực, 

phẩm chất học sinh

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Volume 

12, 

Number 

7, 2023

2023
0866-

7675
ISSN

309

Đỗ Văn Hùng

Nguyễn 

Quyết Chiến*

Một số biện pháp phát 

triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học 

cho học sinh trong dạy 

học các dạng Toán 

chuyển động đều 

(Toán 5)

Tạp chí Giáo 

dục

Tập 23 

(Số đặc 

biệt 10) 

Tháng 

10/2023

2023
2354-

0753
ISSN

310

Lê Thị Hải 

Vân1

Trần Hoàng 

Anh2*

Vận dụng phương 

pháp dạy học tích 

cực để dạy học câu 

cho học sinh lớp 3 

theo hướng phát 

triển năng lực giao 

tiếp

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số Đặc 

biệt  

(03), 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

311

Trần Hoàng 

Anh1*

Tạ Thị Cẩm 

Thu

Một số vấn đề về 

xây dựng ngữ liệu 

bổ trợ để dạy học 

âm, vần cho học 

sinh lớp 1

Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội

Số 150 

(211) 

tháng 

9/2023

2023
1859-

3917
ISSN
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Trần Hoàng 

Anh1*

Dương Thị 

Thuỷ Hồng

Xây dựng trò chơi 

phát triển kĩ năng 

nói, nghe qua môn 

Tiếng Việt cho học 

sinh lớp 1 ở huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội

Số 150 

(211) 

tháng 

9/2023

2023
1859-

3918
ISSN

313
Lê Thị Mỹ 

Trà

Thực trạng tổ chức 

hoạt động trai nghiệm 

lớp ác trường tiểu học 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đông Tháp

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 9, 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

314

Lê Duy 

Cường

Nguyễn Thị 

Phương 

Nhung

Thiết kế hoạt động trải 

nghiệm dạy học nội 

dung hình học và đo 

lường môn Toán lớp 3

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số 300, 

kì 1, 

tháng 11, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

315

Lê Duy 

Cường

Đặng Văn 

Phúc

Phát triển năng lực tư 

duy và lập luận toán 

học cho học sinh lớp 2 

qua dạy học nội dung 

số và phép tính

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số 300, 

kì 1, 

tháng 11, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

316
Trần Thị Kim 

Thúy

Thực trạng kĩ năng làm 

việc nhóm của

sinh viên, Khoa GD 

Tiểu học - Mầm, 

Trường ĐHĐT

Tạp chí Giáo 

dục

Số 23 (Số 

đặc biệt 

11)

Tháng 

11/2023

2023
2354-

0753
ISSN

317
Kiều Thị 

Hoa Lê

Hướng dẫn sửa lỗi 

chính tả cho học sinh 

lớp 4 Thành phố Cao 

Lãnh theo hướng phát 

triển năng lực người 

học

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số đặc 

biệt

 tháng 

10/2023

2023
1859-

0810
ISSN

318

Kiều Thị 

Hoa Lê

Trần Thị 

Giao Xuân

Phương pháp hướng 

dẫn tự học cho SV 

ngành Giáo dục Tiểu 

học

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Số 298 ( 

Kì 1 

tháng 

10/2023

2023
1859-

0810
ISSN

319
Nguyễn 

Trọng Hiếu

Sáng tác cho thiếu nhi 

của Xuân Quỳnh

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 6, 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN
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Trần Thị Mỹ 

Chi 1

Nguyễn 

Trọng Hiếu 2

Vận dụng hệ thống bài 

tập cảm thụ tác phẩm 

truyện thông qua dạy 

học đọc hiểu cho học 

sinh lớp 3

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số 298, 

kỳ 1, 

năm 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

321
Phạm Thị 

Minh Hiếu

Xây dựng hệ thống 

câu hỏi học tập nhằm 

giúp sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học rèn 

luyện năng lực đọc 

hiểu truyện dân gian

Tạp chí Giáo 

dục

Tập 23, 

Số 14, 

tháng 

7/2023

2023
2354-

0753
ISSN

322

Phạm Thị 

Kim Châu1*, 

Đặng Thanh 

Tú2

Sử dụng mô hình dạy 

học tương tác vào nội 

dung số và phép tính 

phát triển năng lực 

toán học cho học sinh 

lớp 1

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số 302, 

kỳ 1, 

tháng 12, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

323

Phạm Thị 

Kim Châu1*, 

Nguyễn Hồng 

Khang2

Vận dụng lý thuyết 

kiến tạo dạy học số và 

phép tính phát triển 

năng lực toán học cho 

học sinh lớp 3

Tạp chí Thiết 

bị giáo dục

Số 302, 

kỳ 1, 

tháng 12, 

2023

2023
1859-

0810
ISSN

324

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyệt 1,

Lê Thị Bích 

Vân 2*

Educational activities 

towards nature 

experience for pre-

school children

Tạp chí Khoa 

học

Đại học Thái 

Nguyên 

(TNU 

Journal of 

Science and 

Technology)

228 (12), 

2023
2023

1859-

2171,

2734-

9098

ACI

325

Lê Thị 

Thanh Sang 

1*,

Lê Thị Bích 

Vân 2

Nâng cao chất lượng 

giáo dục hòa nhập và 

hướng tới giáo dục 

bền vững cho trẻ 

khuyết tật ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa 

học Giáo dục 

Việt Nam

Tập 19, 

Số S4, 

2023

2023
2615-

8957
ISSN
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Lê Thị 

Thanh Sang

Giải pháp nâng cao 

hiểu quả giáo dục hòa 

nhập cho trẻ khuyết tật 

tuổi mẫu giáo ở 

trường mầm non

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

số 9, 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

327

Trần Nguyễn 

Thị Như Mai 

(1)

Đào Ngọc 

Bảo Trân* (2)

Cao Huyền 

Hảo (3)

Nguyễn  

Thúy Diễm (4)

Biện pháp xây dựng 

môi trường vật chất 

cho trẻ  5-6 tuổi khám 

phá khoa học ở 

Trường Mầm non tại 

huyện Lấp Vò, Tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Số 7, 

tháng 12 

năm 

2023

2023

0866-

7675 ISSN

328
Nguyễn Thị 

Yến Phi

Rèn luyện kĩ năng tổ 

chức hoạt động làm 

quen với biểu tượng 

toán cho sinh viên 

ngành giáo dục mầm 

non, trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Giáo 

dục

Tập 23, 

Số Đặc 

biệt 

10/2023

2023
2354-

0753
ISSN

329
Nguyễn Thị 

Yến Phi

Phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề toán 

học cho sinh viên 

ngành giáo dục mầm 

non thông qua giảng 

dạy học phần cơ sở 

toán mầm non

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

Tập 1, số 

300, 

tháng 

11/2023

2023
1859-

0810
ISSN

330

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên

Đẩy mạnh hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục

 Số 302 

(kỳ 1) 

tháng 

12/2023

2023
1859-

0810
ISSN

331

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên

Nâng cao hiệu quả 

hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ chuyên 

viên trường đại học 

theo vị trí việc làm

Tạp chí Giáo 

chức

Số đặc 

biệt (Số 

4) 2023

2023
1859-

2902
ISSN
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Nguyễn Văn 

Toàn          

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên*

Solution to promote 

teachers scientific 

research in 

Universities of 

Vietnam.

Journal of 

Namibian 

Studies

2023 2023
1863-

5954
QT khác

333

Nguyễn Văn 

Trường

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên*

Lê Văn An       

Enhanced the role of 

the educational 

Education Department 

At Universities Of 

Vietnam. 

Journal of 

Namibian 

Studies

2023 2023
1863-

5954
QT khác

334

Nguyễn Văn 

Trường

Nguyễn Văn 

Toàn

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên*       

Solution to inprove 

the efficiency of 

educational 

management at 

Universities Of 

Vietnam. 

Journal of 

Namibian 

Studies

2023 2023
1863-

5954
QT khác

335

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyên*,

Huỳnh Sơn 

Lâm

Some characteristics 

of poetic genres in 

poetry section of Dong 

Thap Literature and 

Arts Newspaper

Tạp chí Khoa 

học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 12, 

Số 7, 

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

336
Nguyễn Ngọc 

Phú

Vai trò của thể loại 

đối với việc thể hiện 

con người trung nghĩa 

trong văn học nửa sau 

thế kỷ XIX ở Nam Bộ

Tạp chí Khoa 

học Trường 

Đại học 

Hồng Đức

Số 64, 4-

2023
2023

1859-

2759
ISSN

337

Nguyễn 

Dương 

Hoàng, 

Trần Hữu 

Minh Đăng*

Một số biện pháp phát 

triển năng lực mô hình 

hóa toán học cho học 

sinh trong dạy học giải 

các bài toán

 thực tiễn (toán 9)

Tạp chí Giáo 

dục

Tập 23, 

Số 14, 

năm 

2023

2023
2354-

0753
ISSN

338

Nguyễn 

Dương 

Hoàng 1

Dương Thị 

Thu Thảo*2

Xây dựng chương tam 

giác rèn luyện năng 

lực giải toán cho học 

sinh lớp 7

Tạp chí khoa 

học 

ĐH Đồng 

Tháp

Số ĐB 12

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng 1

Nguyễn Thị 

Ngọc Hạnh*2

Một số biện pháp phát 

triển năng lực tư duy 

và lập luận cho học 

sinh lớp 12 thông qua 

dạy học thể tích khối 

đa dien

Tạp chí khoa 

học 

ĐH Đồng 

Tháp

Số ĐB 12

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

340

Nguyễn 

Dương 

Hoàng

Nguyễn Văn 

Út*2

một số biện pháp bồi 

dưỡng năng lực huy 

động kiến thức cho 

học sinh khá giỏi lớp 

12 trong dạy học giải 

bài tập chương 

“nguyên hàm, tích 

phân và ứng dụng”

Tạp chí khoa 

học 

ĐH Đồng 

Tháp

Số ĐB 12

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

341

Nguyễn 

Dương 

Hoàng

Phạm Văn 

Quân* 2

Phát triển tư duy hàm 

cho học sinh thông 

qua dạy học chương 

“Hàm số lũy thừa, 

hàm số mũ và hàm số 

lôgarit”- Giải tích 12

Tạp chí khoa 

học 

ĐH Đồng 

Tháp

Số ĐB 12

năm 

2023

2023
0866-

7675
ISSN

342

Huỳnh Phú Sĩ 
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